	BỘ TƯ PHÁP


 Số: 2019/QĐ-BTP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 27 tháng 9  năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” 


BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ  Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

 Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BTP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”; 

 Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 103 cá nhân (có tên trong danh sách kèm theo) đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam. 

Tiền thưởng cho mỗi cá nhân là: 400.000 đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được ghi vào Sổ Thi đua - Khen thưởng của Bộ Tư pháp.

Điều 3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);

- Lưu: VT, TĐKT.
	BỘ TRƯỞNG 

(Đã ký)

   Lê Thành Long


	BỘ TƯ PHÁP

 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


DANH SÁCH

CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP TƯ PHÁP”

(Kèm theo Quyết định số: 2019/QĐ-BTP ngày 27 tháng 9  năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	
	I. TỈNH BÌNH THUẬN (11)

	1.
	Ông Lê Tiến Phương, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;

	2.
	Ông Võ Văn Tính, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận;

	3.
	Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận;

	4.
	Ông Lê Tấn Lai, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận;

	5.
	Ông Trần Hữu Nhựt, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận;

	6.
	Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận;

	7.
	Bà Võ Thị Mai Hạnh, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận;

	8.
	Bà Hồ Thị Thanh, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận;

	9.
	Bà Lê Thị Trà Hải, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Măng Tố, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận;

	10.
	Ông Lê Viết Vịnh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận;

	11.
	Ông Phan Quốc Trình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận;

	
	II. TỈNH BÌNH DƯƠNG (04)

	12.
	Ông Lê Văn Hoài, công chức Tư pháp – Hộ tịch phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

	13.
	Bà Nguyễn Kim Trang, công chức Tư pháp – Hộ tịch phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

	14.
	Ông Phạm Văn Phồi, công chức Tư pháp – Hộ tịch thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương;

	15.
	Ông Nguyễn Tất Thắng, công chức Tư pháp – Hộ tịch phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

	
	III. TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (04)

	16.
	Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

	17.
	Ông Phạm Đức Hoàn, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

	18.
	Ông Nguyễn Sỹ, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

	19.
	Ông Phạm Chí Thiện, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

	
	IV. TỈNH ĐỒNG NAI (22)

	20.
	Ông Lê Mạnh Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

	21.
	Ông Lê Vân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai;

	22.
	Ông Huỳnh Minh Thiện, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;

	23.
	Bà Hồ Ngọc Tú, Chuyên viên Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;

	24.
	Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Công chứng viên phòng Công chứng số 1 tỉnh Đồng Nai;

	25.
	Bà Nguyễn Thị Xuân, Phó Trưởng phòng Công chứng số 1 tỉnh Đồng Nai;

	26.
	Bà Huỳnh Thị Hằng, Chuyên viên phòng Công chứng số 1 tỉnh Đồng Nai;

	27.
	Bà Đoàn Ngọc Hiền, Chuyên viên phòng Công chứng số 1 tỉnh Đồng Nai;

	28.
	Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Công chứng viên phòng Công chứng số 1 tỉnh Đồng Nai;

	29.
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai;

	30.
	Bà Nguyễn Thị Kim Hương, Trưởng phòng Tư pháp thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

	31.
	Ông Võ Văn Dũng, công chức Tư pháp – Hộ tịch thị trấn Trảng Bom, huyện Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai;

	32.
	Ông Phạm Văn Mỹ, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;

	33.
	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Trưởng phòng Công chứng số 4 tỉnh Đồng Nai;

	34.
	Bà Phan Thị Ngọc Hạnh, Chuyên viên phòng Công chứng số 4 tỉnh Đồng Nai;

	35.
	Bà Hồ Mỹ Hạnh, Công chứng viên phòng Công chứng số 4 tỉnh Đồng Nai;

	36.
	Ông Nguyễn Văn Học, Trưởng phòng Tư pháp huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

	37.
	Ông Nguyễn Thành Phát, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Phú Thạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

	38.
	Ông Trần Đình Dũng, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

	39.
	Ông Đinh Văn Thông, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai;

	40.
	Ông Đinh Duy Bình, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai;

	41.
	Ông Võ Bá Khâm, công chức Tư pháp – Tư pháp xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai;

	
	V. THÀNH PHỐ  HỒ CHÍ MINH (21)

	42.
	Ông Trương Canh Ba, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 5, thành phố Hồ Chí Minh;

	43.
	Ông Lê Văn Thúc, Trưởng phòng Bảo vệ chính trị 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh;

	44.
	Ông Huỳnh Trí Thạnh, Đại tá, Trưởng phòng PC49 Công an thành phố Hồ Chí Minh;

	45.
	Ông Võ Phước Lộc, Kế toán viên phòng Công chứng số 4 thành phố Hồ Chí Minh;

	46.
	Ông Hoàng Mạnh Thắng, Trưởng phòng Công chứng số 7 thành phố Hồ Chí Minh;

	47.
	Ông Bùi Tấn Lợi, Trưởng Phòng Kế toán – Tài vụ, Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh;

	48.
	Bà Chu Thị Thủy Tiên, công chức Tư pháp – Hộ tịch phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh;

	49.
	Bà Trần Thị Tuyết, công chức Tư pháp – Hộ tịch phường 10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh;

	50.
	Bà Tô Ngọc Dung, công chức Tư pháp – Hộ tịch phường 13, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh;

	51.
	Bà Đỗ Thị Lý, Tổ hòa giải số 2, khu phố 1, phường Tân Phong, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh;

	52.
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, công chức Tư pháp - Hộ tịch phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh;

	53.
	Ông Trần Quang Triệu, Phó Trưởng phòng Pháp chế, Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh;

	54.
	Bà Phạm Thị Thanh Huyền, Đội trưởng Đội giám định Kỹ thuật Hình sự truyền thống và tài liệu, phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh;

	55.
	Bà Nguyễn Thị Hoa, Đội trưởng Đội Giám định pháp y sinh vật, phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh;

	56.
	Bà Nguyễn Thị Nam Phương, Phó Đội trưởng Đội Giám định pháp y sinh vật, phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh;

	57.
	Ông Phan Hoàng Trạc, Phó Đội trưởng Đội Giám định Hóa – Kiến thức pháp luật, phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh;

	58.
	Bà Lưu Thị Bưởi, Kế toán viên Phòng Công chứng số 4 thành phố Hồ Chí Minh;

	59.
	Ông Lê Hiền, Nhân viên kỹ thuật trình bày, Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh;

	60.
	Ông Phạm Văn Sỹ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh;

	61.
	Ông Hồ Hảo Hùng, công chức Tư pháp – Hộ tịch phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh;

	62.
	Ông Trần Phan Trí, công chức Tư pháp – Hộ tịch phường 11, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh;

	
	VI. TỈNH LÂM ĐỒNG (15)

	63.
	Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;

	64.
	Ông Lê Văn Thành, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Lâm  Đồng;

	65.
	Bà Huỳnh Thị Tường Vy, Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Lâm  Đồng;

	66.
	Ông Vũ Văn Thúc, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng;

	67.
	Ông Đỗ Quốc Tuân, Trưởng phòng Tư pháp huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng;

	68.
	Bà Phạm Thị Bích Liên, Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng;

	69.
	Ông Đinh Đăng Thanh, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng;

	70.
	Ông Trương Đình Mẫn, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng;

	71.
	Ông Nguyễn Văn Hà, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng;

	72.
	Ông Phan Trí Đức, Trưởng phòng PC 54, Công an tỉnh Lâm Đồng;

	73.
	Ông Phạm Văn Độ, Phó trưởng Phòng PC 54, Công an tỉnh Lâm Đồng;

	74.
	Ông Phạm Duy Quyền, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng;

	75.
	Ông Phạm Quang Tiến, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Vân Minh, xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng;

	76.
	Ông Mai Quang Lộc, Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Lâm Đồng;

	77.
	Ông Trần Thiện Nghĩa, Kỹ thuật viên Trung tâm pháp y tỉnh Lâm Đồng;

	
	VII. TỈNH KHÁNH HÒA (07)

	78.
	Ông Ngô Châu Trí,  Phó trưởng Phòng Tư pháp thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa;

	79.
	Bà Phạm Thị Xuân Trang, Trưởng Phòng Tư pháp thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

	80.
	Nguyễn Thị Thu Vân, Chủ tịch phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

	81.
	Bà Nguyễn Thị Xuân Tâm, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

	82.
	Bà Đào Thị Mỹ Phương, công chức Tư pháp – Hộ tịch phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

	83.
	Bà Nguyễn Mai Bảo Phúc, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

	84.
	Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Kế toán trưởng Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa;

	
	VIII. TỈNH ĐẮK NÔNG (10)

	85.
	Ông Cao Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân nhân tỉnh Đắk Nông;

	86.
	Ông Nguyễn Hào Quang, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông;

	87.
	Ông Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân nhân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông;

	88.
	Ông Trương Công Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông;

	89.
	Ông Nguyễn Đức Nguyên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông;

	90.
	Ông Nguyễn Hữu Khánh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông;

	91.
	Ông Đỗ Đồng Chung, Phó Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Đắk Nông;

	92.
	Ông Lê Quang Minh, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông;

	93.
	Bà Trương Thị Lan Anh, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông;

	94.
	Bà Nguyễn Thị Thanh Tân, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông;

	
	IX. TỈNH NINH THUẬN (03)

	95.
	Ông Nguyễn Văn Ban, Trưởng phòng Tư pháp thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận;

	96.
	Ông Võ Thanh Tùng, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận;

	97.
	Ông Trần Văn Thuận, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật  hình sự, Công an tỉnh Ninh Thuận;

	
	X. TỈNH TÂY NINH (05)

	98.
	Ông Võ Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh;

	99.
	Ông Võ Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh;

	100.
	Bà Đặng Thị Bích Hiền, Trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;

	101.
	Ông Lê Lương Đức, Chuyên viên phòng Tư pháp huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh;

	102.
	Ông Nguyễn Văn Tẻo, Phó Trưởng phòng Nội Vụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh;

	
	XI. TỈNH PHÚ YÊN (01)

	103.
	Ông Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên./.


Tổng số: 103 cá nhân./.
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